
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG Hà Nội, Ngày 19 Tháng 8 Năm 2020

LỚP: 10K Sĩ Số: 453 4 5 6

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011338861 Dương Đức Toản 03/10/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

2 011482327 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 12/07/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

3 011121691 Ngô Tiến Đạt 12/06/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

4 011528209 Nguyễn Hữu Mừng 22/03/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

5 011256117 Ngô Thị Trang 26/12/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

6 011259836 Nguyễn Thị Phương Anh 07/09/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

7 011698801 Nguyễn Minh Tiến 16/08/2004 Nam Trường THCS Xuân Thu

8 011259918 Trần Thị Thương 17/08/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

9 011543118 Nguyễn Thị Thu Hà 22/01/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

10 011542926 Đào Thị Hoài 12/08/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

11 011513900 Quách Thị Minh Nguyệt 27/10/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

12 011542821 Nguyễn Thanh Cao 14/02/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

13 011515409 Nguyễn Quang Tiệp 01/04/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

14 011256100 Trần Ngọc Linh 15/01/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

15 011125757 Ngô Trọng Đức 31/07/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

16 011524767 Nguyễn Hữu Đông 10/12/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

17 011524968 Lê Thị Thu Vân 05/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

18 011338180 Nguyễn Thị Nga 24/01/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

19 011338852 Hoàng Trung Thông 19/11/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

20 011743652 Vũ Thị Thu Hoài 27/11/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

21 011124982 Phạm Minh Huyền 13/12/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

22 011542834 Ngô Quang Huy 26/02/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

23 011338196 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 26/01/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

24 011338143 Nguyễn Thị Ngọc 29/04/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

25 014365843 Trần Văn Hải 11/12/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

26 011513899 Quách Chính Nghĩa 10/11/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

27 011338186 Nguyễn Ánh Phượng 11/09/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

28 011125037 Nguyễn Thị Xuyến 06/05/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

29 011524855 Nguyễn Thị Quỳnh 28/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

30 011649378 Lê Tiến Việt 20/06/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

31 011649341 Đỗ Thị Mai Hương 04/05/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

32 011256099 Tô Ngọc Linh 21/09/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

33 011649067 Nguyễn Thị Ngọc Mai 09/02/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

34 011649324 Vũ Tùng Dương 13/01/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

35 011524859 Nguyễn Văn Tấn 17/10/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

36 011543083 Nguyễn Thị Thảo 19/11/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

37 011338192 Nguyễn Thị Minh Thu 06/08/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

38 011259891 Lê Hoàng Sỹ 02/05/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

39 011698350 Nguyễn Văn Khôi 27/08/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

40 011524919 Nguyễn Thị Khánh Hạ 07/07/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

41 011482372 Nguyễn Phi Nhung 25/07/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

42 011483237 Nguyễn Mạnh Toàn 13/03/2005 Nam Trường THCS Việt Long

43 011528215 Nguyễn Tiến Trường 25/10/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

44 011698522 Nguyễn Hữu Hoàng 28/05/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

45 011338938 Dương Thị Ánh Nguyệt 21/07/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A
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